KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2013-2014

           Môn : Ngữ văn lớp 8. Thời gian làm bài: 90p.

Câu 1: ( 3 điểm ) Em hãy đọc đoạn văn sau và thực hiện những yêu cầu bên dưới.

 “ Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối ; ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa ; chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu chi trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng.”

a. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào ? Tác giả là ai ?

b. Văn bản có chứa đoạn trích trên thuộc thể loại gì ?
c. Cách lựa chọn trật tự của những cụm từ in đậm có tác dụng gì ?

d. Nêu khái quát nội dung của đoạn văn
Câu 2: ( 3 điểm ) Trong bài thơ “ Ngắm trăng” ( Vọng nguyệt ) Bác viết :

              Trong tù không rượu cũng không hoa,

               Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ ;

              ( Ngục trung vô tửu diệc vô hoa

                Đối thử lương tiêu nại nhược hà ? )

Hai câu thơ cho em hiểu gì về tâm trạng của Bác trước một đêm trăng đẹp ? 

( Trình bày bằng một đoạn văn ngắn )

Câu 3: ( 4 điểm ) Bằng một bài văn ngắn , em hãy trình bày cảm nhận về đoạn thơ sau :
                  Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ

                  Màu nước xanh , cá bạc , chiếc buồm vôi,

                  Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi,

                  Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá !

                                 ( Trích “ Quê hương ”- Tế Hanh. Ngữ văn 8- T2 )

                                                           Hết.
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II. NĂM HỌC 2013-2014

Hướng dẫn chấm: Môn Ngữ văn lớp 8.

Câu 1 ( 3 điểm )

a. ĐV trích từ vb “ Hịch tướng sỹ ” của Trần Quốc Tuấn ( 1 đ )

b. Vb có chứa đoạn trích thuộc thể Hịch.                           ( 0.5 đ )

c. Cách lựa chọn trật tự từ như trên có tác dụng tạo sự hài hoà về ngữ âm

                                                                                        ( 0.5 đ )

d. Nội dung khái quát của đoạn trích :  Trần Quốc Tuấn bộc bạch nỗi lòng đau xót, sự căm thù giặc và quyết tâm xả thân vì đất nước. Tất cả đều lên đến mức độ tột cùng.           ( 1 đ )

Câu 2 : ( 3 điểm ) Hs biết dựa vào hoàn cảnh sáng tác và nội dung 2 câu thơ để hiểu đầy đủ về tâm trạng của Bác ( chủ yếu được bộc lộ ở câu thơ thứ 2 ). Biết trình bày một đoạn văn mạch lạc, rõ ý. Thể hiện được những nét cơ bản sau :

· Hoàn cảnh của cuộc ngắm trăng : Trong tù, không gian tăm tối, chật hẹp, lại thiếu thốn đủ bề. 

· Trong hoàn cảnh đó, bắt gặp một đêm trăng quá đẹp, khiến Người bối rối, băn khoăn và cảm thấy khó xử ( Câu hỏi tu từ ở bản phiên âm thể hiện rõ nét tâm trạng này )

· Một sự bối rối rất tinh tế, rất nghệ sỹ

· Tâm hồn yêu thiên nhiên, luôn khao khát thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên.

Nếu HS nêu đủ ý nhưng không viết thành đoạn văn cho ½ số điểm.

Câu 3: ( 4 điểm ) Hs biết viết thành bài văn hoàn chỉnh bố cục 3 phần. Nội dung trình bày mạch lạc, biết dựa vào hoàn cảnh ra đời của bài thơ và  thể hiện được những cảm nhận của mình trên những nét cơ bản sau :

Về nội dung : Là đoạn kết của bài thơ, tác giả trực tiếp bọc lộ nỗi nhớ quê hương của mình.

· Nhớ quê, tác giả nhớ về những gì thân thuộc nhất, bình dị nhất và cũng đặc trưng nhất của quê hương.

· Là nỗi nhớ chân thành, tha thiết của một người con trong cảnh xa quê .

· Tác giả là người yêu, gắn bó sâu nặng với quê hương.

Về nghệ thuật : Giọng thơ tha thiết, Điệp từ “ Nhớ”, Hình ảnh thơ giản dị, quen thuộc.

Hết.

